
Cáp kết nối
NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB
Số bộ phận: 1585794

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều dài ống bảo vệ 10 m
Vị trí lắp đặt bất kì
Sử dụng ngoài trời Các khu vực ứng dụng được bảo vệ bởi thời tiết lớp C1 dựa trên IEC

60654-1
Dải điện áp hoạt động DC 0 V...30 V
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Độ ẩm tương đối 5 - 100 %

cô đặc
Mức độ bảo vệ IP65

IP67
IP69K
NEMA 4

Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt -5 °C...60 °C
Cổng nối điện 1 Phích cắm thẳng, 5 cực
Cổng nối điện 2 đầu mở, 5 lõi
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Có thể hoạt động bằng dầu
Cổng nối khí nén đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm

đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu 100 mm
Cấu tạo cáp 5 x 0,75 mm²
trọng lượng sản phẩm 2500 g
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống mềm bảo vệ PA
Vật liệu kết nối vít ống bảo vệ PA
Vật liệu vỏ bọc cáp PVC
Vật liệu của phớt TPE
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